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阿倍野日本語学院　入学願書Trường Nhật ngữ Abeno                  Form xin nhập học





希望するコースに○をつけること　Điền dấu ○ vào khóa học mà bạn muốn học: 

	2年コース
Khóa 2 năm
	
	1年6ヶ月コース
Khóa 1 năm 6 tháng
	




入学希望者　Người nộp đơn xin nhập học

	氏　　名
Tên
	

	生年月日
Ngày sinh
	年
Năm
	月
Tháng
	日
Ngày
	性別
Giới tính
	男　　　　　Nam
	女
Nữ

	配偶者
Người phụ thuộc
	無
Độc thân
	有
Đã kết hôn
	配偶者の氏名
Tên của người phụ thuộc
	

	国籍
Quốc tịch
	
	職　業
Công việc 
	

	現住所
Địa chỉ hiện tại
	

	電話番号
Số điện thoại bàn
	
	携帯電話
Số điện thoại di động
	

	旅券
Hộ chiếu
	番　号
Số
	
	有効期限
Ngày hết hạn
	年
Năm
	月
Tháng
	日
Ngày

	
	査証申請予定地
Nơi xin visa
	




経費支弁者　Người bảo lãnh tài chính
	氏    名  Tên
	出願者との関係  Mối quan hệ với người nộp đơn 
	職業  Công việc

	現 住 所  Địa chỉ

	電話番号  Số điện thoại bàn
	FAX番号  Số FAX

	携帯電話番号  Số điện thoại di động

	勤 務 先  Tên công ty
	勤務先電話番号  Số điện thoại nơi làm việc

	勤務先住所  Địa chỉ nơi làm việc



